
TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 2 - 2026

ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG THẬN CẤP Ở BỆNH NHÂN                                 
PHẪU THUẬT TIM HỞ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 

Vũ Đức Thắng1, Nguyễn Thế Kiên1* 
 

Tóm tắt 
Mục tiêu:

Phương pháp nghiên cứu:

Kết quả:

 Kết luận:

Từ khóa:
 

CHARACTERISTICS OF ACUTE KIDNEY INJURY IN PATIENTS  
UNDERGOING OPEN-HEART SURGERY AT MILITARY HOSPITAL 103 

 

Abstract 
Objectives:

Methods:

Results:

1Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y 
*Tác giả liên hệ: Nguyễn Thế Kiên (thekien103@gmail.com) 

                                 Ngày nhận bài: 23/12/2025 

                                 Ngày được chấp nhận đăng: 21/01/2026 

http://doi.org/10.56535/jmpm.v51i2.1811



TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 2 - 2026

Conclusion:

Keywords:

 
ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhận xét một số đặc điểm AKI ở BN phẫu 

thuật tim hở có sử dụng THNCT.
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Bảng 1.

Đặc điểm 
Chung 

(n = 231) 

AKI 

(n = 156) 

Không AKI 

(n = 75) 
p 

(BMI: Chỉ số cơ thể; BSA: Diện tích da; THA: Tăng huyết áp; ĐTĐ: Đái tháo đường; 
ĐQN: Đột quỵ não; STMT: Suy thận mạn tính; NYHA: Phân độ suy tim; EF: Phân suất 
tống máu; Điểm STS: Yếu tố nguy cơ phẫu thuật) 
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Bảng 2.

Đặc điểm  AKI (n = 156) Không AKI (n = 75) p 

 

 

 

Bảng 3. 
 

Đặc điểm  AKI (n = 156) Không AKI (n = 75) p 
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Bảng 4. 
 

Thời điểm AKI AKI - I AKI - II AKI - III 

 

Bảng 5. 
 

Thời gian AKI (n = 156) Không AKI (n = 75) p 

 
BÀN LUẬN 

1. Đặc điểm AKI sau phẫu thuật   
tim hở 
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2. Các yếu tố liên quan đến AKI ở 
BN phẫu thuật tim hở 
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